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ĐỀ ÁN
TÁI CẤU TRÚC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2045
(Kèm theo Quyết định số: 721/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2023 của UBND tỉnh)
Phần 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT
1. Đặc điểm tình hình
Bình Phước là tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược, có các tuyến giao thông kết nối hết sức thuận lợi và giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là cửa ngõ kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên và Vương quốc Campuchia. Với vị trí địa lý, đặc điểm về tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng đã tạo nên sức hút để các đối tác trong và ngoài nước chọn Bình Phước là điểm đến đầu tư và phát triển.

Toàn tỉnh Bình Phước có tổng số 13 khu Công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu, nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng rất lớn nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cường công nghiệp và dịch vụ, gắn đào tạo với sử dụng, với thị trường lao động.

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Bình Phước với định hướng phát triển là tỉnh công nghiệp, đang đón đầu các làn sóng đầu tư để phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nguồn nhân lực đang là một điểm nghẽn lớn cả về số lượng và chất lượng. Trong kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp đánh giá rất thấp đối với nguồn nhân lực của tỉnh, vấn đề khát lao động có trình độ là một vấn đề nóng, bức xúc hiện nay của các doanh nghiệp cần được tháo gỡ ngay để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động hiện nay và xu hướng phát triển tất yếu của tỉnh trong thời gian tới. Do vậy “Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2045” là rất cần thiết.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.

2. Luật Giáo dục ngày 16/6/2019.

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

4. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

7. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

8. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

9. Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

10. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

11. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

12. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

13. Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến 2030.

14. Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

15. Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

16. Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

17. Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

18. Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nghề.

19. Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

20. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

18. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

21. Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 và Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

22. Quyết định số 1685/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Phước.

Phần 2
THỰC TRẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
I. THỰC TRẠNG
1. Ngành nghề, chương trình đào tạo
1.1 Ngành nghề: Trường Cao đẳng Bình Phước tổ chức đào tạo 26 ngành/nghề sau:

- Bậc cao đẳng (09 ngành/nghề): Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Công nghệ ôtô; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Kế toán doanh nghiệp; Giáo dục mầm non; Dược; Hộ sinh và Điều dưỡng.

- Bậc trung cấp (11 ngành/nghề): Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Công nghệ ôtô; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Kế toán doanh nghiệp; Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại); Y sỹ; Điều dưỡng; Hộ sinh; Dược; Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

- Bậc sơ cấp (06 ngành/nghề): Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ; Sửa chữa xe máy; Sửa chữa máy tính phần cứng; Hàn điện; Tiện; Lái xe ô tô các hạng B1, B2, C.

Đối với việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay Trường không thực hiện do không đủ biên chế; Trường tập trung đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng.

1.2 Chương trình đào tạo:
- Chương trình đào tạo được xây dựng theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Trường thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các ngành/nghề đào tạo, thời gian 03 năm thực hiện kiểm định một lần, đặc biệt là các ngành trọng điểm tại Trường.

- Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. Trường tổ chức xây dựng chương trình đào tạo đúng quy trình, có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý, được tham khảo từ trường đại học, cao đẳng các uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.

2. Kết quả tuyển sinh và đào tạo
2.1. Về kết quả tuyển sinh:
- Giai đoạn 2015-2021, kết quả tuyển sinh cao đẳng và trung cấp là 4.298 HSSV trong đó khối nghề 1.826 HSSV, khối y dược 2.016 HSSV và khối sư phạm là 456 SV. Đối với khối nghề, tuyển sinh chủ yếu hệ trung cấp (mỗi năm trung bình khoảng 230 HSSV), tuyển sinh hệ cao đẳng còn rất thấp, bình quân mỗi năm khoảng 20-40 em, từ 2020 đến nay không tuyển được (Phụ lục 1).
- Tuyển sinh đào tạo liên kết trình độ từ cao đẳng lên đại học. Tổng số 478 SV thuộc các ngành Điều dưỡng, Y tế công cộng, Sư phạm mầm non.

2.2. Về kết quả đào tạo:
- Kết quả đào tạo từ 2015-2020, số lượng HSSV tốt nghiệp đạt kết quả chưa cao so với số lượng đầu vào.

- HSSV khối nghề sau khi tốt nghiệp có việc làm, chiếm tỉ lệ cao; SV khối Sư phạm và khối Sức khỏe có việc làm đạt khoảng 50%, còn lại sinh viên làm việc không đúng với chuyên ngành và công việc không ổn định.

3. Về tổ chức bộ máy
- Tổng số biên chế được giao là 158 viên chức và 05 hợp đồng theo Nghị định 68. Trường đã thực hiện 132 biên chế là viên chức và 03 hợp đồng theo Nghị định 68.

- Về trình độ chuyên môn: 02 tiến sĩ, 67 thạc sĩ và tương đương, 59 đại học, 02 cao đẳng, 02 trung cấp, 03 khác (Phụ lục 2). 

Bộ máy của Trường được tổ chức, phân cấp như sau:

3.1. Hội đồng trường:
Hội đồng trường gồm Chủ tịch, Thư ký và 13 thành viên, là đại diện cho cơ quan chủ quản của Trường, Ban Giám hiệu và Trưởng một số đơn vị trực thuộc Trường. Tuy nhiên, hiện nay Hội đồng trường chỉ còn lại 08/15 thành viên (do một số thành viên nghỉ hưu, nghỉ việc và chuyển công tác).

3.2. Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng.

3.3. Các phòng chức năng: 04 phòng với 41 viên chức, 03 HĐ68
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch (15 viên chức và 03 HĐ68).

- Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (12 viên chức).

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (06 viên chức).

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên (08 viên chức).

3.4. Các khoa chuyên môn: 05 khoa với 87 biên chế
- Khoa Sư phạm (21 viên chức).

- Khoa Khoa học cơ bản (23 viên chức).

- Khoa Y - Dược (16 viên chức).

- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (22 viên chức).

- Khoa Kinh tế và Nông lâm (05 viên chức).

3.5. Đơn vị trực thuộc Trường:
Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường. Bộ máy với 100% là hợp đồng lao động, trong đó: 01 Phó Giám đốc phụ trách, 03 nhân viên và 37 giáo viên. Hiện nay, Trung tâm hoạt động, điều hành giao thẩm quyền cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng (có phân cấp cho giám đốc trung tâm), lợi nhuận thu được sau khi trừ các khoản theo quy định, thì chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn (tỷ lệ góp vốn của Trường là 41,5 %, cổ đông còn lại là 58,5%). Trung tâm đã tự chủ tài chính 100% kể từ năm 2011.

3.6. Các hội đồng tư vấn gồm:
- Hội đồng Đào tạo.

- Hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng.

- Các hội đồng khác.

3.7. Các tổ chức Đảng, đoàn thể:
- Đảng bộ Trường: Trường có 07 chi bộ với 111 đảng viên (tỷ lệ 83,4% trên tổng số cán bộ, viên chức).

- Công đoàn Trường: Với 07 tổ công đoàn, 135 công đoàn viên.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: 07 đoàn viên thanh niên, tỷ lệ 5,3% trong tổng số cán bộ, viên chức trong tuổi đoàn.

- Hội Chữ thập đỏ: 01 Chi hội, với 135 hội viên, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

4. Về trụ sở, tài sản, cơ sở vật chất
4.1. Trụ sở và cơ sở vật chất (Phụ lục 03):
Trường có 03 trụ sở đào tạo (Tổng diện tích đất của 3 cơ sở: 266.996,6 m2).

- Trụ sở chính: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Trường Cao đẳng Sư phạm cũ), với diện tích đất là 186.128 m2, hiện đang sử dụng là nơi làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa Sư phạm, khoa Y - Dược và khoa Khoa học cơ bản.

- Cơ sở 2: Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Trường Cao đẳng Nghề cũ), với diện tích đất là: 43.577,8 m2. Hiện đang sử dụng phục vụ cho đào tạo nghề của khoa Kỹ thuật và Công nghệ, khoa Kinh tế và Nông lâm.

- Cơ sở 3: Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Trường Cao đẳng Y tế cũ), với diện tích đất là 37.288,8m2. Tạm thời không hoạt động từ tháng 01/2022.

4.2. Trang thiết bị:
Đối với trang thiết bị, máy móc phục vụ đào tạo nhóm ngành kỹ thuật: Trang thiết bị, phôi vật tư thực hành được bổ sung nhưng vẫn còn ít so với các quy định của BLĐTBXH về danh mục thiết bị tối thiểu trong đào tạo nghề. Đa phần trang thiết bị máy móc hiện có đối với nhóm nghề kỹ thuật chưa đồng bộ, kém chất lượng, lạc hậu, chỉ mới đáp ứng khoảng 50% so với yêu cầu của BLĐTBXH, trong khi các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và cấp độ quốc tế đòi hỏi cần phải có sự đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở vật chất.

Đối với trang thiết bị, máy móc phục vụ đào tạo nhóm ngành sức khỏe: Trường được đầu tư đảm bảo tương đối đủ và hiện đại theo định mức trang thiết bị dành cho các đối tượng đào tạo như: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Dược, Kỹ thuật xét nghiệm, Y sỹ.
4.3. Về tài chính: Đến thời điểm hiện nay, Trường là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

5. Đánh giá chung
5.1. Kết quả:
- Về chất lượng đào tạo: chất lượng HSSV được đánh giá tương đối tốt về kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức và thái độ tốt trong lao động.

- Chương trình đào tạo: Thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ hội việc làm của HSSV: Đa số HSSV khối Nghề sau khi tốt nghiệp đều có việc làm và thu nhập ổn định; được các Doanh nghiệp đánh giá cao về kỹ năng nghề nghiệp của HSSV Nhà trường đào tạo.

5.2. Tồn tại, hạn chế:
- Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo của Trường còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu xã hội. Quy mô đào tạo được cấp phép từ năm 2011, đến nay chưa đề xuất mở rộng phù hợp thực tiễn. Hoạt động của Trường nhiều năm không hiệu quả so với nguồn lực được giao.

- Công tác tuyển sinh: Kết quả tuyển sinh không đạt chỉ tiêu được giao, có xu hướng giữ mức hoặc giảm, riêng năm 2021-2022 kết quả tuyển sinh giảm sâu (giảm 40% so với năm trước liền kề). Đối với hệ cao đẳng khối nghề, số lượng tuyển sinh toàn trường chỉ đạt khoảng 20-40 học viên/năm; năm 2020-2021 không tuyển sinh được trong khi xã hội vẫn có nhu cầu rất lớn; Trường chỉ tuyển sinh và đào tạo được 2 ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non và Cao đẳng Dược.

- Chương trình đào tạo: Chủ yếu theo khung tiêu chuẩn, chưa chủ động, tích cực hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo.

- Máy móc thiết bị: Trang thiết bị lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu học tập và sản xuất.

- Cơ sở vật chất, hạ tầng: Đã sử dụng nhiều năm, hiện nay đã xuống cấp không đáp ứng yêu cầu đào tạo. Về cơ sở hạ tầng Trường Cao đẳng Bình Phước đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Becamex - Chơn Thành, được đầu tư giai đoạn 1 là tòa nhà gồm 12 tầng dùng để làm việc văn phòng và giảng dạy lý thuyết. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về quy trình, thủ tục, các cơ quan liên quan đang tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Sau khi các thủ tục được tháo gỡ, tỉnh sẽ tiến hành đầu tư xây dựng giai đoạn 2.

- Về nhân lực: Số lượng giảng viên đào tạo khối Nghề còn thiếu, giảng viên đào tạo khối Sư phạm thừa, nhiều giảng viên không đủ giờ giảng chuẩn được giao hằng năm.

- Trường chưa xây dựng được thương hiệu trên thị trường đào tạo nghề của cả nước, uy tín của Trường bị suy giảm nghiêm trọng do những yếu tố lịch sử, những tồn tại của Trường Cao đẳng Nghề cũ.

5.3. Nguyên nhân:
5.3.1. Nguyên nhân khách quan:
- Tình hình dịch Covid -19 kéo dài nhiều đợt ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tuyển sinh và đào tạo.

- Tâm lý, tư tưởng của phụ huynh và học sinh còn nặng về bằng cấp, đa phần học sinh nếu đã tốt nghiệp THPT đều chọn vào học các trường đại học, một phần rất nhỏ mới chọn học hệ cao đẳng.

- Tuyển sinh Khối Y - Dược khó khăn vì SV tốt nghiệp đi làm với mức lương cơ bản thấp so với các ngành khác.

- Sau sáp nhập 3 trường, việc nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật đối với 3 nhóm ngành nghề đào tạo còn gặp khó khăn do một số hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác chuyên môn còn chồng chéo. Vị trí địa lý 3 cơ sở cách xa nhau gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành.

5.3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Sự sáp nhập mang tính cơ học, tỉnh chưa có sự hướng dẫn và Trường cũng chưa chủ động đề xuất, báo cáo kịp thời giải pháp tháo gỡ về cơ chế quản lý, cơ chế phối hợp, cơ chế kiểm soát trong bộ máy của 3 Trường: Sư phạm, Y tế và Nghề.

- Phương pháp tuyển sinh của Trường còn hạn chế, toàn Trường chưa chủ động sáng tạo, chưa tích cực trong công tác tuyên truyền.

- Quy mô ngành nghề đào tạo: Công tác quy hoạch ngành nghề, dự báo nhu cầu nhân lực và phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế nên việc xác định nhu cầu đào tạo gặp khó khăn, Trường chưa quyết tâm, chủ động trong đề xuất cấp có thẩm quyền tăng chỉ tiêu đào tạo (chỉ tiêu được giao từ năm 2017 đến nay không thay đổi, mỗi ngành đào tạo chỉ được giao từ 20-30 HSSV khối nghề, 70 HSSV đối với Dược và Sư phạm) gây cản trở về cơ chế trong công tác tuyển sinh.

- Công tác quản lý còn lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, đôi khi tùy tiện dẫn đến nhiều sai phạm về giờ giảng và tài chính.

- Việc phối hợp để xây dựng cơ sở mới tại KCN Becamex - Chơn Thành chưa chặt chẽ. Tại thời điểm thực hiện dự án, chiến lược phát triển của Trường chưa được định hướng như hiện tại, nên việc thiết kế chưa phù hợp cho hoạt động của Trường trong giai đoạn tới.

II. BỐI CẢNH, XU THẾ PHÁT TRIỂN, THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
1. Bối cảnh, xu thế phát triển
Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục nói chung và GDNN nói riêng; nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học công nghệ. GDNN là lĩnh vực có quan hệ mật thiết và trực tiếp nhất với thị trường lao động.

2. Tình hình thị trường lao động
Giai đoạn 2019 - 2021, thị trường lao động cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch, tình trạng người lao động từ thành phố lớn để trở về quê với số lượng lớn (hơn 1,3 triệu người), gây mất cân đối cung - cầu cục bộ, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở các thành phố lớn, các tỉnh công nghiệp. Đội ngũ cán bộ y tế nghỉ việc do áp lực công việc rất lớn, quá tải trong công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế và tại nhà; do sức khỏe không đảm bảo dẫn đến thiếu nguồn nhân lực.

Tại Bình Phước, ngoài sự thiếu hụt lao động do tác động của đại dịch, thị trường lao động của tỉnh còn thiếu hụt do sự chuyển dịch kinh tế của tỉnh. Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của tỉnh sẽ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp với sự mở rộng các KCN tập trung và mỗi huyện có từ 01 đến 03 cụm công nghiệp. Trong giai đoạn này, mỗi năm tỉnh cần bổ sung mới từ 15.000 đến 17.000 lao động nội tỉnh, bổ sung thêm 5.000 lao động ngoại tỉnh để đạt khoảng 20.000 lao động mới/năm, trong đó yêu cầu có trình độ từ trung cấp, cao đẳng trở lên bình quân mỗi năm từ 1.000 - 2.000 người/năm.

Qua khảo sát nhu cầu tuyển dụng, lao động giai đoạn 2022-2025 cần là gần 25.000 lao động đã qua đào tạo, chia theo trình độ khác nhau (Phụ lục 4).

Theo khảo sát của Sở Y tế về dự báo nhu cầu bác sĩ và nhân lực chuyên môn y tế; đến năm 2030, nhu cầu cần thêm 400 bác sĩ đa khoa, các chức danh chuyên môn y tế khác như điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, y sĩ… dự kiến cần bổ sung thêm 700 người.

Về nhu cầu giáo viên sư phạm, giáo viên mầm non: Theo quy định của BGD&ĐT tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở phải có bằng Cử nhân trở lên kể từ ngày 20/3/2021, do vậy xã hội không còn nhu cầu đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm. Đối với giáo viên mầm non, với xu thế phát triển công nghiệp, yêu cầu tăng cường thiết chế phục vụ cho người lao động đặc biệt là các trường mầm non, nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non là rất cần thiết. Theo số liệu khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh cần bổ sung khoảng 300 giáo viên mầm non để đáp ứng nhu cầu hiện tại, chưa kể đến nhu cầu khá lớn ở các tỉnh lân cận.

3. Cơ hội và thách thức đối với chiến lược phát triển của Trường
3.1. Cơ hội:
- Đào tạo GDNN được sự tập trung chỉ đạo từ trung ương đến địa phương, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đặt ở vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tại tỉnh, GDNN được xác định là lĩnh vực trọng tâm, cốt lõi trong đào tạo tạo nguồn nhân lực, do vậy được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, được bố trí nguồn lực kịp thời để đầu tư phát triển.

- Nhu cầu về công nhân kỹ thuật, lao động qua đào tạo hiện đang rất lớn; tỷ lệ học sinh phân luồng tăng dần hàng năm, dư địa để đầu tư GDNN của tỉnh còn rất lớn.

3.2 Thách thức:
- Xuất phát điểm của Trường còn khá thấp (quy mô, ngành nghề, số lượng, chất lượng nguồn giảng viên…), nếu Trường không có sự đột phá thì sẽ bị tụt hậu ngay cả trong địa bàn tỉnh.

- Tái cấu trúc liên quan đến tổ chức, bộ máy, con người, Trường phải đối mặt với nhiều vấn đề vừa giải quyết thỏa đáng nguyện vọng cán bộ, viên chức, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển.

- Tỉnh Bình Phước nằm rất gần với khu vực phát triển mạnh về giáo dục (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương), áp lực cạnh tranh rất lớn trong công tác tuyển sinh.

Phần 3
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC
I. QUAN ĐIỂM
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, không chủ quan, nóng vội nhưng khẩn trương và quyết tâm cao, bám sát các chủ trương, quyết sách phát triển của tỉnh Bình Phước làm cơ sở cho chiến lược, kế hoạch và mục tiêu, tạo sự đồng thuận của tập thể Nhà trường và xã hội.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Đổi mới toàn diện, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, phát huy hiệu quả nguồn lực con người, cơ sở vật chất của Nhà trường, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu và uy tín của Trường, tương xứng với tiềm năng và nguồn lực được giao.

2. Mục tiêu cụ thể
- Năm 2023
+ Về quy mô tuyển sinh dự kiến đạt 2.840 HSSV (Cao đẳng: 350 HSSV, trung cấp: 490 HSSV, Sơ cấp 1.700 HV, TX 300 HV), trong đó tập trung tuyển sinh các ngành nghề trọng điểm mà hiện nay nhu cầu của các Doanh nghiệp đang cần như: Cơ khí, Điện công nghiệp, Công nghệ ôtô, Điện tử công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp....

+ Mở 02 ngành mới: Tiếng Anh thương mại và tiếng Trung.

+ Ký kết hợp tác đào tạo với ít nhất 04 doanh nghiệp.

+ Dự kiến tuyển mới 16 GV cho các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nâng tổng biên chế của Trường lên: 126 VC.

+ 100% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Mức tự chủ chi thường xuyên của Trường đạt từ 36% trở lên.

+ Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các ngành mới theo lộ trình.

- Năm 2024
+ Về quy mô tuyển sinh dự kiến đạt 4.440 HSSV (Cao đẳng: 595 HSSV, trung cấp: 770 HSSV, sơ cấp 2.725 HV, TX 350 HV).

+ Mở 03 ngành mới: Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không kh.

+ Ký kết hợp tác đào tạo với ít nhất 07 doanh nghiệp.

+ Dự kiến tuyển mới 25 GV cho các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nâng tổng biên chế của Trường lên: 151 VC.

+ 03 chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm đạt chuẩn kiểm định cấp độ quốc gia;

+ Mức tự chủ chi thường xuyên của Trường đạt từ 74% trở lên.

+ Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho nhóm ngành mới theo lộ trình.

- Năm 2025
+ Về quy mô tuyển sinh dự kiến đạt 6.295 HSSV (Cao đẳng: 875 HSSV, trung cấp: 1.225 HSSV, sơ cấp 3.785 HV, TX 410 HV).

+ Mở 02 ngành mới: Chế tạo khuôn mẫu, Tự động hóa công nghiệp.

+ Dự kiến tuyển mới 37 GV cho các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nâng tổng biên chế của Trường lên: 188 VC.

+ Ký kết hợp tác đào tạo với ít nhất 12 doanh nghiệp.

+ Dự kiến đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các ngành mới theo lộ trình.

+ Trang bị hoàn thiện các phòng thực hành, đưa vào phục vụ giảng dạy, 100% các nghề trọng điểm đủ năng lực tổ chức sản xuất tại trường theo đơn đặt hàng.

+ Mức tự chủ chi thường xuyên của Trường bảo đảm 100%.

- Năm 2026 - 2030
+ Về quy mô tuyển sinh dự kiến đạt 12.900 HSSV, sơ cấp, ngắn hạn và thường xuyên dự kiến đạt 20.975; trong đó tập trung tuyển sinh các ngành nghề trọng điểm theo nhu cầu của các Doanh nghiệp đang cần như: Cơ khí, Điện công nghiệp, Công nghệ ôtô, Điện tử công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp và các ngành mới.

+ Bổ sung một số ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, dịch vụ.

+ Tiếp tục mở rộng ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp.

- Định hướng 2030, tầm nhìn đến 2045
+ Duy trì phát triển quy mô tuyển sinh đạt từ 2.000 HSSV đến 6.000 HSSV hàng năm, trong đó tăng tỷ lệ đào tạo cao đẳng, trung cấp, giảm tỷ lệ đào tạo sơ cấp.

+ Phấn đấu đưa chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt chuẩn kiểm định cấp quốc gia và khu vực Asean, phấn đấu Trường đạt chuẩn khu vực Asean.

+ Nâng cao uy tín, thương hiệu của Trường; trở thành Trường nòng cốt trong đào tạo nghề của tỉnh, mở rộng quy mô đầu tư (điểm đào tạo hoặc phân hiệu) các địa bàn trọng yếu trong tỉnh và tiến đến khu vực các tỉnh Tây Nguyên.

+ Đến năm 2045: 100% số lượng các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định cấp quốc gia và khu vực Asean.

(Số liệu mục tiêu theo từng ngành cụ thể từ phụ lục 05 đến phụ lục 12, mức tự chủ tài chính tại phụ lục 14).
III. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC
1. Loại hình, tên gọi
1.1. Loại hình:
Trường Cao đẳng Bình Phước là trường Cao đẳng đào tạo đa ngành.

1.2. Tên gọi:
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Bình Phước.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Binh Phuoc College.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường
Trường Cao đẳng Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước. Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND tỉnh Bình Phước; chịu sự quản lý nhà nước về đào tạo thuộc lĩnh vực GDNN của BLĐTBXH; chịu sự quản lý nhà nước về đào tạo thuộc lĩnh vực Giáo dục mầm non của BGD&ĐT.

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và trụ sở làm việc riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Trường Cao đẳng Bình Phước có chức năng: Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giáo dục và y tế. Nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương theo các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

3. Ngành nghề, chương trình đào tạo
Sau tái cấu trúc, lĩnh vực hoạt động chính của Trường là đào tạo Khối nghề, với các ngành chủ lực: Cơ khí, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô, Tin học, Kế toán doanh nghiệp.

Đối với khối ngành sư phạm: Tiếp tục đào tạo ngành Giáo dục mầm non.

Đối với khối Y - Dược tập trung đào tạo các ngành phối hợp, hỗ trợ cho bác sĩ. Kết thúc năm 2025, cần tổng kết, đánh giá nhu cầu xã hội, hiệu quả đào tạo đối với ngành y dược để xem xét, quyết định ngành nghề đào tạo của Trường trong giai đoạn 2025 - 2030.

4. Các cơ sở hoạt động của Trường
4.1. Cơ sở 1 (Trường Cao đẳng Sư phạm cũ) Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với diện tích đất là 186.128 m2: Sử dụng là nơi đào tạo khối sư phạm và hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, sau đại học cho đến khi có chủ trương, quyết sách khác của tỉnh. Việc liên kết đào tạo đảm bảo theo đúng quy định, phát huy công suất và hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao, không làm mất quyền sở hữu về tài sản công.

4.2. Cơ sở 2 (Trường Cao đẳng nghề cũ) Khu CN Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (diện tích 4,3ha): Là điểm đào tạo các ngành nghề nặng nhọc như: Cơ khí, Ôtô; các ngành nghề sơ cấp, ngắn hạn và thường xuyên như: Đào tạo và sát hạch lái xe, các dịch vụ kỹ thuật.

4.3. Cơ sở 3 (Trường Cao đẳng Y tế cũ) Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (diện tích 3,7ha): Là điểm đào tạo các ngành khối sức khỏe (các ngành phối hợp, hỗ trợ cho bác sĩ); đồng thời là điểm liên kết đào tạo với trường cao đẳng, đại học có uy tín trong công tác đào tạo các ngành khối sức khỏe và các ngành khác phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh. Việc liên kết đào tạo đảm bảo theo đúng quy định, phát huy công suất và hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao, không làm mất quyền sở hữu về tài sản công.

4.4. Cơ sở Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước: Đã được đầu tư giai đoạn 1 là tòa nhà gồm 12 tầng dùng để làm việc văn phòng và giảng dạy lý thuyết. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về quy trình, thủ tục, các cơ quan liên quan đang tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Sau khi các thủ tục được tháo gỡ, tỉnh sẽ xem xét, tiến hành đầu tư xây dựng giai đoạn 2.

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy và lộ trình sắp xếp
5.1. Hội đồng trường: Sau tái cấu trúc, thực hiện điều chỉnh bổ sung Hội đồng trường cho phù hợp với tổ chức bộ máy và đúng quy định của Luật GDNN.

5.2. Ban Giám hiệu: Gồm 01 Hiệu trưởng, tối đa 03 Phó Hiệu trưởng.

5.3. Các phòng chức năng: Được sắp xếp, tinh gọn 03 phòng như sau:

- Phòng Đào tạo: Thực hiện công tác quản lý đào tạo, công tác quản lý HSSV, công tác tuyển sinh, công tác hướng nghiệp, công tác khảo thí, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Phòng Hành chính - Tổ chức: Thực hiện công tác tổ chức; công tác hành chính, quản trị; công tác tài chính, kế toán.

- Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng: Thực hiện công tác Thanh tra, pháp chế, đảm bảo chất lượng.

5.4. Các khoa chuyên môn: Số lượng các khoa chuyên môn vẫn giữ như hiện nay, song được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với định hướng ngành nghề đào tạo trong giai đoạn tới, bao gồm:

- Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản: Đào tạo ngành Giáo dục mầm non; các môn khoa học cơ bản của các ngành nghề.

- Khoa Điện - Điện tử.

- Khoa Kinh tế - Kĩ thuật và dịch vụ.

- Khoa Cơ khí - Ôtô.

- Khoa Y - Dược: (Đào tạo chủ yếu các chức danh phối hợp, hỗ trợ cho bác sĩ như điều dưỡng, y sỹ, hộ sinh, dược...).

5.5. Các trung tâm trực thuộc:
- Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ:

+ Là đơn vị đề nghị thành lập mới, loại hình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Cao đẳng Bình Phước; có chức năng, nhiệm vụ giúp Trường tổ chức thực hiện các hoạt động thực hành, thực tập cho người học, chuyển giao, đào tạo, dịch vụ, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, là đơn vị triển khai thực hiện việc tận dụng các nguồn lực sẵn có của Trường để tăng nguồn thu hợp pháp, giúp Trường tự chủ và phát triển.

+ Sản phẩm dịch vụ của Trung tâm là: Triển khai dịch vụ lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ phần mềm, công nghệ, dịch vụ …. các ngành nghề xã hội có nhu cầu; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, chuyển giao, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài nhà trường theo đúng các quy định.

+ Việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ đảm bảo theo đúng quy định, không làm tăng biên chế. Trung tâm phải tự chủ 100% về kinh phí hoạt động, ngân sách nhà nước không cấp kinh phí để thành lập và duy trì hoạt động. Trường căn cứ sự cần thiết, các quy định hiện hành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

- Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng: Thực hiện rà soát và xử lý các vấn đề liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật và các quy định liên quan theo thẩm quyền, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy theo Kết luận tại Thông báo số 1190/TB-TU ngày 08/3/2023 của Tỉnh ủy.

5.6. Các hội đồng tư vấn:
Hội đồng Đào tạo; Hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình; Hội đồng thi đua, khen thưởng; các hội đồng khác.

Thành viên của Hội đồng tùy theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn công tác, tổ chức gồm: Cán bộ, viên chức nhà trường, cán bộ quản lý nhà nước, các chuyên gia… phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn.

5.7. Tổ chức Đảng, đoàn thể:
Sắp xếp, kiện toàn trong quý II năm 2023, gồm các tổ chức:

- Đảng bộ Trường.

- Công đoàn Trường.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Hội Chữ thập đỏ.

6. Về phương án nhân sự
Sau tái cấu trúc, Trường có 22 vị trí việc làm không phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; đồng thời cần bổ sung mới 78 giảng viên khối nghề1. Việc sắp xếp các vị trí này sẽ thực hiện theo Đề án vị trí việc làm (xây dựng và ban hành ngay sau khi Đề án này được phê duyệt), đảm bảo các định hướng như sau:

- Phương án nhân sự cấp phòng: Bố trí 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng. Số lượng viên chức tùy thuộc vào vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thành việc sắp xếp trong quý II năm 2023.

- Phương án nhân sự cấp Khoa: Bố trí 01 Trưởng khoa, không quá 02 Phó Trưởng khoa, và các Trưởng bộ môn, riêng khoa Y dược chỉ bố trí 01 Phó Trưởng khoa. Hoàn thành việc sắp xếp bộ máy quản lý trong quý II năm 2023. Đối với giảng viên, căn cứ vào dự kiến số lượng tuyển sinh để bố trí theo lộ trình từng năm, mục tiêu của Đề án.

- Phương án nhân sự các trung tâm: Việc thành lập các trung tâm đảm bảo không làm tăng biên chế. Các trung tâm phải tự chủ về kinh phí hoạt động, ngân sách nhà nước không cấp kinh phí để thành lập và duy trì hoạt động đối với các trung tâm.

- Phương án giải quyết nhân sự sau tái cấu trúc: Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức sau tái cấu trúc được bồi dưỡng, bổ sung văn bằng chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện vị trí mới; rà soát nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các địa phương, cơ quan, ban ngành trong tỉnh để điều động ở vị trí phù hợp; giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

7. Trang thiết bị
Sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện có và bổ sung đầu tư mới cho các ngành nghề dự kiến bổ sung mới theo theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nghề (Phụ lục 13).
- Lộ trình đầu tư, mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các ngành dự kiến mở mới theo lộ trình.

Năm 2023, dự kiến đầu tư đối với các ngành:
+ Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

+ Đầu tư bổ sung ngành Công nghệ ô tô.

+ Đầu tư bổ sung nghề Điện công nghiệp.

+ Đầu tư bổ sung nghề Điện tử công nghiệp.

+ Cơ khí chế tạo (Phần 1).

+ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Năm 2024, dự kiến đầu tư đối với các ngành:
+ Cơ khí chế tạo (Phần 2).

+ Đầu tư thiết bị Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe (nếu hoàn thành các thủ tục theo quy định).

+ Đầu tư thiết bị Trung tâm kỹ thuật và dịch vụ (nếu hoàn thành các thủ tục theo quy định).

+ Thực hiện các mô hình thiết bị tự chế.

+ Di dời, lắp đặt trang thiết bị sang trụ sở mới.

+ Phần mềm mô phỏng tương ứng cho từng chuyên ngành.

- Năm 2025, dự kiến đầu tư đối với các ngành:
+ Chế tạo khuôn mẫu.

+ Tự động hóa công nghiệp.

+ Phần mềm mô phỏng tương ứng cho từng chuyên ngành.

8. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động
Trường Cao đẳng Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập, được UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; theo đó sẽ chuyển hỗ trợ của Nhà nước từ cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng và số lượng đầu ra. Ngoài ra, Trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ đúng chức năng để tạo nguồn thu cho Trường.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng cơ chế đặc thù nhằm phát triển đội ngũ giảng viên
- Xây dựng cơ chế về các khoản hỗ trợ đặc thù của tỉnh để giữ chân, thu hút giảng viên nghề; đề xuất mức hỗ trợ đặc thù cho công tác mời giảng, hợp đồng giảng viên nghề, đào tạo chuyển đổi, đào tạo nâng cao đối với đội ngũ giảng viên của Trường.

- Ban hành chính sách khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy; có cơ chế tài chính phù hợp, tạo sức thu hút và động lực làm việc đối với viên chức, người lao động.

- Xây dựng cơ chế sử dụng hiệu quả tài sản công, tạo nguồn thu hợp pháp để cải thiện thu nhập và đời sống cán bộ giảng viên.

2. Tập trung công tác tuyển sinh, tăng quy mô đào tạo
- Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh Trường qua nhiều hình thức (kênh truyền thông đại chúng, tổ chức sự kiện, hội thảo….), trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các trường THCS, THPT trong việc rà soát nhu cầu học nghề, tư vấn, hướng nghiệp sau phân luồng, xây dựng kế hoạch bảo đảm tính thực tiễn nhằm thu hút tuyển sinh.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ sở vật chất, nguồn lực giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tăng chỉ tiêu đào tạo nghề do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng, thu hút nguồn giảng viên
- Xây dựng và triển khai cơ chế định kỳ thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm cho nhà giáo.

- Hoàn thiện các chuẩn và chuẩn hóa nhà giáo, chú trọng tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị, tâm huyết với nghề.

- Thực hiện mô hình liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp, nâng cao năng lực thực tiễn cho giảng viên tại doanh nghiệp, đồng thời thu hút các nhân viên có trình độ tay nghề cao của doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo.

- Triển khai hiệu quả mạng lưới kết nối sinh viên tốt nghiệp loại khá từ các trường kỹ thuật, từ các học sinh phổ thông đạt loại khá của tỉnh tiếp tục theo học các Trường nghề để thu hút, tuyển chọn, bổ sung đội ngũ nhà giáo.

4. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của các doanh nghiệp
Ưu tiên bố trí, tranh thủ mọi nguồn lực hợp pháp trong đó đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển củng cố cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phù hợp đáp ứng nhu cầu đào tạo trong từng giai đoạn phát triển.

5. Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm
- Xây dựng lại toàn bộ nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế. Cập nhật, chuyển giao các chương trình đào tạo chất lượng cao của các nước phát triển để thực hiện trong Nhà trường. Xây dựng và thực hiện lộ trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định. Biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo thực hiện theo đúng quy định của BLĐTBXH và BGD&ĐT.

- Đa dạng, linh hoạt các loại hình đào tạo (ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng, chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, ...), tạo điều kiện để người học có nhiều cơ hội học tập ở mọi ngành nghề, mọi cấp trình độ, học tập suốt đời.

- Đào tạo nghề theo địa chỉ, đặt hàng, kết hợp việc mời các chuyên gia từ doanh nghiệp đến trường chia sẻ nghề nghiệp; kết hợp giảng dạy chính khóa với các hoạt động ngoại khóa ở các doanh nghiệp liên kết.

- Tăng cường liên kết với các học viện, đại học, cao đẳng có uy tín, các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn để hợp tác trong đào tạo.

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến để phục vụ tốt cho các hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập, ... đáp ứng mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử cấp trường.

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn về học sinh với đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội nhằm nâng cao nhận thức và ý thức kỷ luật của HSSV định kỳ 1 lần/năm. Tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho HSSV, góp phần giải quyết tốt đầu ra đồng thời chính là giải pháp thu hút đầu vào.

6. Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế
- Đẩy mạnh hợp tác với các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, trường cao đẳng, các tổ chức, cá nhân,... trong cả nước để học tập kinh nghiệm, liên kết đào tạo và hợp tác các hoạt động khác.

- Tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế (Chính phủ và phi Chính phủ, doanh nghiệp) về nguồn vốn, công nghệ và quản lý.

7. Phát triển nâng cao năng lực tài chính
- Hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, chuyển từ cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; ban hành mức thu học phí đảm bảo đúng quy định.

- Rà soát, tăng cường quản lý nguồn thu hiện có đồng thời mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu: Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo, các trung tâm thực hành và khai thác cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy định. Chú trọng khai thác các nguồn tài trợ, đặc biệt linh hoạt và sáng tạo để kêu gọi nguồn đầu tư ngoài nhà nước về trường trên tinh thần trong sáng, cùng có lợi, vì sự phát triển chung.

- Thực hiện cải cách tiền lương và các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao thu nhập cho đội ngũ viên chức, người lao động tại Trường phải có thu nhập cao trong tương quan so sánh với các cơ sở giáo dục khác ở trong tỉnh.

- Áp dụng các biện pháp quản lý để đảm bảo chi tiêu có hiệu quả và sự bền vững về tài chính của Trường.

Phần 4
NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ.

2. Nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh.

3. Nguồn thu học phí.

4. Nguồn thu hợp pháp khác và nguồn tài trợ (nếu có).

Phần 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trường Cao đẳng Bình Phước
- Trường xây dựng các Đề án thành lập Trung tâm, Đề án vị trí việc làm và phương án sắp xếp, bố trí nhân sự, quy chế tổ chức hoạt động trình UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất quý II, năm 2023.

- Xây dựng phương án sắp xếp nhà đất, tài sản công trong quý II năm 2023, đề xuất cơ chế sử dụng tài sản công sau tái cấu trúc trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

- Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức. Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành; Xây dựng các cơ chế tài chính phù hợp, có tính chất hỗ trợ, khuyến khích để phát triển đội ngũ giảng viên.

- Xây dựng và thực hiện quy mô đào tạo ngành nghề và ngành trọng điểm theo mục tiêu Đề án; hoàn thiện chương trình giáo trình cho các ngành nghề; đảm bảo cơ sở vật chất đủ điều kiện trang bị cho công tác dạy và học.

- Xây dựng đề án tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; đề xuất danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực GDNN; quy định mức thu học phí theo Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/8/2021. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí nhằm mục đích tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu của HSSV cũng như của viên chức, giảng viên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực theo dõi tiến độ, đôn đốc Trường Cao đẳng Bình Phước xây dựng và thực hiện Đề án; phối hợp các Sở, ngành, định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi của Đề án.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Phước trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; đồng thời bố trí, sắp xếp việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp.

- Chỉ đạo các Trường THCS,THPT trong tỉnh tích cực hỗ trợ Trường Cao đẳng Bình Phước trong công tác tuyển sinh hằng năm.

4. Sở Y tế
- Phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Phước trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng khối ngành sức khỏe theo nhu cầu của tỉnh; đồng thời bố trí, sắp xếp việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở y tế trong tỉnh, hỗ trợ Trường trong công tác tuyển sinh khối ngành sức khỏe, đào tạo liên tục, đào tạo liên thông, chuẩn hóa viên chức ngành y tế hằng năm.

5. Sở Tài chính
- Căn cứ vào khả năng ngân sách hằng năm, Sở Tài chính thẩm định theo quy định và tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ nhiệm vụ chi hợp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án.

- Phối hợp cùng các đơn vị tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kinh phí theo đúng quy định để triển khai thực hiện Đề án: Đầu tư xây dựng; mua sắm trang thiết bị; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và nhân viên Nhà trường; tinh giản biên chế; hỗ trợ kinh phí khi Trường chuyển trụ sở mới đến KCN Becamex Chơn Thành.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo nguồn thu hợp pháp cho Trường. Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng các chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp với điều kiện và tình hình chung của tỉnh nhằm thực hiện tốt Đề án.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn đầu tư công để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với việc xây dựng Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành các thủ tục có liên quan).

7. Sở Xây dựng
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Trường.

- Chủ trì thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư theo đúng quy định.

8. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Trường, Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giao biên chế và cơ chế hợp đồng chuyên môn cho Trường theo lộ trình thực hiện Đề án, đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh trong việc điều chuyển viên chức không phù hợp vị trí việc làm của Trường sau tái cấu trúc. Thẩm định danh sách tinh giản biên chế sự nghiệp sau sắp xếp của Trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản pháp luật có liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách theo quy định; trong đó ưu tiên chính sách đãi ngộ, thu hút đối với giảng viên nghề về công tác tại Trường, cơ chế mời giảng và hỗ trợ đào tạo lại cho giảng viên...

09. Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai đầu tư thực hiện xây dựng Trường Cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành các thủ tục có liên quan), đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và bổ sung kết cấu mới tại cơ sở 2 (Trường nghề cũ) để vận hành, khai thác đồng bộ các phân khu trong năm 2024. Cân đối các nguồn đầu tư đã được duyệt, phối hợp với Trường mua sắm trang thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng theo đúng quy định và nhu cầu thực tiễn.

10. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
- Phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Phước thực hiện tốt sự kết nối hình thành mối quan hệ giữa Doanh nghiệp - Nhà trường trong các KCN, xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp qua đó là cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà trường trong việc hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng.

- Dự báo nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn nghề tại KCN, phối hợp với Trường trong việc cung ứng lao động có chất lượng cho các KCN.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Phối hợp truyền thông đưa tin, giới thiệu về Trường Cao đẳng Bình Phước, thông tin tuyển sinh, đào tạo, việc làm, … đến được với phụ huynh, học sinh trong tỉnh nhà và cả nước.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thực hiện quản lý nhà nước về GDNN theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đề xuất ngành nghề đào tạo phù hợp với cơ cấu lao động của tỉnh.

PHỤ LỤC 1: 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
	TT
	NĂM HỌC
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	Tổng cộng
	Số HSSV tốt nghiệp 2015-2020
	Tỷ lệ có việc làm

	
	NGÀNH/NGHỀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Khối đào tạo nghề:
	206
	336
	244
	256
	320
	289
	175
	1,826
	378
	

	* Hệ Trung cấp:
	185
	292
	200
	222
	300
	289
	175
	1663
	346
	

	1
	Điện công nghiệp
	63
	76
	50
	42
	76
	35
	22
	364
	100
	100%

	2
	Điện tử công nghiệp
	21
	38
	21
	17
	38
	43
	26
	204
	22
	100%

	3
	Công nghệ ôtô
	45
	59
	44
	59
	52
	70
	36
	365
	73
	100%

	4
	Công nghệ thông tin
	14
	49
	26
	39
	48
	81
	43
	300
	21
	100%

	5
	Cắt gọt kim loại
	23
	27
	21
	32
	43
	26
	24
	196
	72
	100%

	6
	Kế toán doanh nghiệp
	19
	43
	38
	33
	43
	34
	24
	234
	58
	100%

	* Hệ Cao đẳng:
	21
	44
	44
	34
	20
	
	0
	163
	32
	

	1
	Điện công nghiệp
	21
	31
	38
	28
	15
	
	0
	133
	27
	100%

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	-
	13
	6
	6
	5
	
	0
	30
	5
	100%

	II. Khối đào tạo ngành Y-Dược:
	723
	603
	327
	65
	69
	100
	95
	2,016
	1,121
	

	1
	Dược CĐ
	0
	0
	44
	51
	69
	30
	27
	210
	18
	80%

	2
	Dược TC
	289
	283
	191
	14
	0
	70
	54
	946
	518
	80%

	3
	Dược Liên thông
	27
	9
	0
	0
	0
	
	0
	36
	5
	80%

	3
	Điều dưỡng
	55
	15
	0
	0
	0
	
	0
	70
	58
	80%

	5
	Y sĩ đa khoa
	352
	296
	92
	0
	0
	
	14
	754
	522
	80%

	III. Khối sư phạm:
	93
	88
	99
	48
	27
	44
	57
	456
	616
	80%

	1
	Giáo dục mầm non
	93
	88
	99
	48
	27
	44
	57
	456
	616
	60%

	Tổng cộng
	1,022
	1,027
	670
	369
	416
	433
	327
	4,298
	2,115
	


PHỤ LỤC 2a: 

HIỆN TRẠNG VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN
	STT
	Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ
	Tổng số
	Khối đào tạo Sư phạm
	Khối nghề
	Khoa Y - Dược
	Khoa khoa học cơ bản
	Phòng TC - HC - KH
	Phòng Đào tạo, NCKH và HTQT
	Phòng Công tác học sinh - sinh viên
	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

	
	
	
	
	Khoa Kỹ thuật& Công nghệ
	Khoa Kinh tế& Nông lâm
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ GIẢNG VIÊN
	132
	21
	23
	5
	16
	26
	15
	12
	8
	6

	1
	Trình độ chuyên môn
	132
	21
	23
	5
	16
	26
	15
	12
	8
	6

	
	- Tiến sĩ
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	
	- Thạc sĩ
	67
	17
	3
	2
	9
	16
	4
	7
	3
	4

	
	- Đại học
	59
	4
	18
	3
	7
	8
	9
	5
	4
	2

	
	- Cao đẳng, Tc
	4
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	

	2
	Nghiệp vụ sư phạm
	132
	21
	23
	5
	16
	26
	4
	12
	8
	6

	
	Tỷ lệ đạt nghiệp vụ sư phạm
	88%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	27%
	92,30%
	88,90%
	90%

	3
	Kỹ năng nghề (đối với GV dạy nghề)
	25
	0
	23
	1
	X
	X
	X
	1
	X
	x

	
	Tỷ lệ đạt kỹ năng nghề
	
	0
	92,00%
	4%
	X
	X
	X
	4%
	X
	x


PHỤ LỤC 2b: 

HIỆN TRẠNG VỀ NHÂN LỰC

	STT
	Ngành, nghề đào tạo
	Số lớp
	Nhà giáo cần có
	Nhà giáo hiện có
	Thừa, thiếu

	I
	Khối đào tạo Sư phạm
	
	
	
	

	1
	GD Mầm non
	5
	13
	23
	10

	2
	GD Tiểu học (7/2022 tốt nghiệp)
	1
	4
	4
	0

	3
	Tiếng Anh (7/2022 tốt nghiệp)
	1
	4
	4
	0

	II
	Khối đào tạo nghề
	
	
	
	

	1
	Điện công nghiệp
	04
	07
	04
	3

	2
	Điện tử công nghiệp
	03
	05
	06
	-1

	3
	Công nghệ Ô tô
	05
	09
	04
	5

	4
	Cắt gọt Kim loại
	03
	05
	04
	1

	5
	Công nghệ Thông tin
	05
	08
	07
	1

	6
	Kế toán doanh nghiệp
	03
	05
	05
	0

	III
	Khối đào tạo ngành sức khỏe
	
	22
	22
	0

	1
	Cao đẳng Dược năm
	06
	22
	22
	0

	2
	Y sỹ
	02
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 3: 

THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA 3 CƠ SỞ.
	TT
	Hạng mục, công trình
	Diện tích(m2)
	Ghi chú

	1
	Cơ sở 1
	
	

	
	Tổng diện tích
	186.128
	

	
	+ Diện tích xây dựng
	8.758,72
	

	
	+ Phòng học, giảng đường
	5.342
	

	
	+ Hội trường
	1.336
	

	
	+ Phòng thí nghiệm
	168
	

	
	+ Xưởng thực hành
	0
	

	
	+ Phòng máy tính
	270
	

	
	+ Sân chơi, bãi tập
	2400
	

	
	+ Thư viện
	1904
	68.216 đầu sách

	
	+ Phòng y tế
	110
	

	
	+ Khu nội trú
	7290
	

	2
	Cơ sở 2
	
	

	
	Tổng diện tích
	43.787
	

	
	+ Khu hành chính, Hội trường và thư viện
	1.909,27
	

	
	+ Phòng học lý thuyết
	2.125
	14 phòng

	
	+ Phòng học thực hành
	1.324,92
	3xưởng+7phòng

	
	+ Khu phục vụ
	
	

	
	+ Nhà để xe
	236,2
	

	
	+ Nhà bảo vệ
	90
	

	
	+ Ký túc xá
	2.423,84
	

	
	+ Nhà ăn
	290,28
	

	
	+ Trạm y tế
	
	

	
	+ Khu thể thao
	1.960,44
	

	
	+ Các hạng mục công trình khác
	
	

	
	+ Nhà công vụ
	768
	

	
	+ Sân tập lái xe B,C
	15.700
	

	
	+ Sân bãi, cây xanh, thảm cỏ
	7.122,05
	

	
	+ Đường giao thông
	11.806,80
	

	3
	Cơ sở 3
	
	

	
	Tổng diện tích đất
	37,288,8
	

	
	+ Diện tích đất xây dựng
	6.679
	

	
	+ Diện tích sân trường
	8.706
	

	
	+ Diện tích cây xanh
	8.000
	

	
	+ Khu nhà hiệu bộ
	892
	

	
	+ Khu giảng đường và thực hành:
	4.612
	

	
	+ Ký túc xá
	679
	

	
	+ Các công trình phụ và hạ tầng kỹ thuật
	496
	

	
	+ Phòng Y tế
	30
	

	
	+ Phòng thi trên máy
	60
	

	
	+ Phòng thực tập vi tính
	80
	

	
	+ Phòng thư viện với
	100
	544 đầu sách

	4
	Cơ sở Becamex Chơn Thành (đang xây dựng)
	
	

	
	+ Khối hành chính - thư viện:
	
	

	
	+ Khối hội trường:
	
	

	
	+ Khối phòng học lý thuyết:
	
	

	
	+ Khối phòng thực hành:
	
	

	
	+ Khối công trình ký túc xá:
	
	

	
	+ Khối công trình kỹ thuật: công trình thể thao, sân vườn, đường nội bộ, cổng hàng rào
	
	


PHỤ LỤC 4: 

DỰ BÁO THỐNG KÊ NHU CẦU LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT
	STT
	Ngành, nghề
	Tổng Số chỗ việc làm
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	
	ĐH trở lên
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp

	1
	Phiên dịch
	600
	75
	350
	125
	50

	2
	Kế toán - Hành chính - Xuất NK
	250
	100
	100
	50
	0

	3
	Hóa chất
	150
	50
	50
	25
	25

	4
	Điện - Điện tử
	325
	25
	100
	175
	25

	5
	Điện công nghiệp
	625
	25
	275
	250
	75

	6
	Điện kỹ thuật
	350
	25
	100
	200
	25

	7
	Tự động hóa
	450
	100
	200
	150
	0

	8
	Cơ khí chế tạo
	2.300
	250
	1.500
	500
	50

	9
	Công nghệ thông tin
	450
	50
	250
	100
	50

	10
	Công nhân vận hành máy
	2.000
	0
	500
	1.000
	500

	11
	Nhân viên bảo trì
	700
	0
	150
	400
	150

	12
	Nhân viên kỹ thuật may
	1.300
	0
	0
	300
	1.000

	13
	Thợ hàn
	250
	0
	75
	125
	50

	14
	Công nhân dày - gia
	15.000
	0
	0
	0
	15.000

	
	Tổng
	24.750
	700
	3.650
	3.400
	17.000


PHỤ LỤC 5
DANH MỤC CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO SAU TÁI CẤU TRÚC
	TT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Ghi chú

	
	Cao đẳng
	
	

	1
	6520227
	Điện Công nghiệp
	Cấp độ Asian

	2
	6520225
	Điện tử công nghiệp
	Cấp độ quốc gia

	3
	6510216
	Công nghệ ô tô
	Cấp độ quốc tế

	4
	6480202
	Công nghệ thông tin
	Cấp độ quốc tế

	5
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	

	6
	51140201
	Giáo dục mầm non
	

	
	Trung cấp
	
	

	1
	5520227
	Điện công nghiệp
	Cấp độ Asian

	2
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	Cấp độ quốc gia

	3
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	Cấp độ quốc gia

	4
	5510216
	Công nghệ ô tô
	Cấp độ quốc tế

	5
	5480202
	Công nghệ thông tin
	Cấp độ quốc tế

	6
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	

	
	Các ngành dự kiến mở thêm

	
	Cao đẳng
	
	

	1
	6520264
	Tự động hóa công nghiệp
	Cấp độ quốc gia

	2
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cấp độ quốc gia

	3
	6520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	Cấp độ quốc gia

	4
	6520263
	Cơ điện tử
	Cấp độ Asian

	5
	6520121
	Cắt gọt kim loại
	

	6
	6480204
	Tin học văn phòng
	

	7
	6480216
	Thiết kế đồ họa
	

	8
	6340311
	Kế toán thuế
	

	9
	6510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	

	10
	6810206
	Quản trị nhà hàng
	

	11
	6810103
	Hướng dẫn du lịch
	

	12
	6220202
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	

	13
	6220211
	Tiếng Hàn Quốc
	

	14
	6220212
	Tiếng Nhật
	

	15
	6220209
	Tiếng trung
	

	
	Trung cấp
	
	

	1
	5520264
	Tự động hóa công nghiệp
	Cấp độ quốc gia

	2
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Cấp độ quốc gia

	3
	5520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	Cấp độ quốc gia

	4
	5520263
	Cơ điện tử
	Cấp độ Asian

	5
	5480204
	Tin học văn phòng
	

	6
	5480216
	Thiết kế đồ họa
	

	7
	5340311
	Kế toán thuế
	

	8
	5510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	

	9
	5810206
	Quản trị nhà hàng
	

	10
	5810103
	Hướng dẫn du lịch
	

	11
	5220202
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	

	12
	5220211
	Tiếng Hàn Quốc
	

	13
	5220212
	Tiếng Nhật
	

	14
	5220209
	Tiếng trung
	


PHỤ LỤC 6: 

QUY MÔ TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ BỔ SUNG NGÀNH MỚI
	STT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2022 - 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	920
	185
	245
	245
	245
	1800

	1
	6520227
	Điện Công nghiệp
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	200

	2
	6520225
	Điện tử công nghiệp
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	200

	3
	6510216
	Công nghệ ô tô
	3 năm
	130
	25
	35
	35
	35
	350

	4
	6480202
	Công nghệ thông tin
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	350

	5
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	3 năm
	135
	30
	35
	35
	35
	350

	6
	51140201
	Giáo dục mầm non
	3 năm
	280
	70
	70
	70
	70
	350

	II
	Trung cấp
	
	1885
	135
	490
	630
	630
	3100

	1
	5520227
	Điện công nghiệp
	2 năm
	405
	20
	105
	140
	140
	600

	2
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	2 năm
	405
	20
	105
	140
	140
	600

	3
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	2 năm
	310
	30
	70
	70
	140
	600

	4
	5510216
	Công nghệ ô tô
	2 năm
	340
	25
	105
	105
	105
	450

	5
	5480202
	Công nghệ thông tin
	2 năm
	300
	20
	70
	105
	105
	500

	6
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	2 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	350

	
	Các ngành dự kiến mở thêm

	I
	Cao đẳng
	
	1085
	0
	105
	420
	560
	4550

	1
	6520264
	Tự động hóa công nghiệp
	3 năm
	70
	
	
	
	70
	200

	2
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	3
	6520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	3 năm
	70
	
	
	
	70
	350

	4
	6520263
	Cơ điện tử
	3 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	5
	6520121
	Cắt gọt kim loại
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	6
	6480204
	Tin học văn phòng
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	7
	6480216
	Thiết kế đồ họa
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	8
	6340311
	Kế toán thuế
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	9
	6510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	1
	6810206
	Quản trị nhà hàng
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	1
	6810103
	Hướng dẫn du lịch
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	1
	6220202
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	3 năm
	245
	
	70
	70
	105
	500

	1
	6220211
	Tiếng Hàn Quốc
	3 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	1
	6220212
	Tiếng Nhật
	3 năm
	35
	
	
	
	35
	250

	1
	6220209
	Tiếng trung
	3 năm
	175
	
	35
	70
	70
	350

	II
	Trung cấp
	
	735
	0
	0
	245
	490
	3450

	1
	5520264
	Tự động hóa công nghiệp
	2 năm
	105
	
	
	
	105
	350

	2
	5520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	2 năm
	105
	
	
	
	105
	350

	3
	5520263
	Cơ điện tử
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	500

	4
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	500

	5
	5480204
	Tin học văn phòng
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	6
	5340311
	Kế toán thuế
	2 năm
	
	
	
	
	
	350

	7
	5510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	2 năm
	
	
	
	
	
	350

	8
	5810206
	Quản trị nhà hàng
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	9
	5810103
	Hướng dẫn du lịch
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	
	TỔNG
	
	4625
	320
	840
	1365
	2100
	12900

	
	Danh mục dự kiến bổ sung các nghề trọng điểm

	1
	Tự động hóa công nghiệp
	Cấp độ quốc gia

	2
	Chế tạo khuôn mẫu
	Cấp độ quốc gia

	3
	Cơ điện tử
	Cấp độ Asian

	4
	Cơ khí chế tạo
	Cấp độ quốc gia


PHỤ LỤC 7: 

QUY MÔ TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ, NGẮN HẠN VÀ THƯỜNG XUYÊN
	STT
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2030
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2030

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Sơ cấp nghề
	
	27135
	1700
	2725
	3785
	18925

	1
	Điện lạnh
	3 tháng
	735
	35
	70
	105
	525

	2
	Điện dân dụng, công nghiệp
	3 tháng
	1015
	70
	105
	140
	700

	3
	Điện tử dân dụng, công nghiệp
	3 tháng
	735
	35
	70
	105
	525

	4
	Bảo trì điện công nghiệp
	3 tháng
	1400
	35
	105
	210
	1050

	5
	Tiện, phay, hàn
	3 tháng
	735
	35
	70
	105
	525

	6
	Sửa xe máy các loại
	3 tháng
	735
	35
	70
	105
	525

	7
	Lái xe ô tô các loại, lái máy chuyên dùng
	3->6 tháng
	14500
	1000
	1500
	2000
	10000

	8
	Lắp ráp, cài đặt máy tính
	3 tháng
	735
	35
	70
	105
	525

	9
	Tin học văn phòng
	3->12 tháng
	1015
	70
	105
	140
	700

	10
	Ngoại ngữ A, B
	3->12 tháng
	1505
	70
	175
	210
	1050

	11
	Chăm sóc da
	3 tháng
	1015
	70
	105
	140
	700

	12
	Trang điểm thẩm mỹ
	3 tháng
	1505
	105
	140
	210
	1050

	13
	Thiết kế tạo mẫu tóc
	3 tháng
	1505
	105
	140
	210
	1050

	II
	Dạy nghề ngắn hạn và thường xuyên (Cắm hoa, nữ công gia chánh…)
	-<3 tháng
	3110
	300
	350
	410
	2050

	
	Tổng cộng
	
	30245
	2000
	3075
	4195
	20975


PHỤ LỤC 8: 

QUY MÔ TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN
	STT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025, định hướng 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	51140201
	Giáo dục mầm non
	3 năm
	280
	70
	70
	70
	70
	350

	2
	6220202
	Phiên dịch tiếng Anh thương mại
	3 năm
	245
	
	70
	70
	105
	500

	3
	6220211
	Tiếng Hàn Quốc
	3 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	4
	6220212
	Tiếng Nhật
	3 năm
	35
	
	
	
	35
	250

	5
	6220209
	Tiếng trung
	3 năm
	175
	
	35
	70
	70
	350

	6
	
	Các môn học chung
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	840
	70
	175
	245
	350
	1800


PHỤ LỤC 9: 

QUY MÔ TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	STT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025, định hướng 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6520227
	Điện Công nghiệp
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	200

	2
	6520225
	Điện tử công nghiệp
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	200

	II
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5520227
	Điện công nghiệp
	2 năm
	405
	20
	105
	140
	140
	600

	2
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	2 năm
	405
	20
	105
	140
	140
	600

	II
	Các ngành dự kiến mở thêm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6520264
	Tự động hóa công nghiệp
	3 năm
	70
	
	
	0
	70
	200

	2
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	5520264
	Tự động hóa công nghiệp
	2 năm
	105
	
	
	0
	70
	350

	2
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	2 năm
	
	
	
	
	
	200

	
	TỔNG
	
	1.235
	80
	280
	350
	525
	2150


PHỤ LỤC 10: 

QUY MÔ TUYỂN SINH KHOA KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT DỊCH VỤ

	STT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025, định hướng 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	260
	
	
	
	
	

	1
	6480202
	Công nghệ thông tin
	3 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	350

	2
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	3 năm
	135
	30
	35
	35
	35
	350

	II
	Trung cấp
	
	425
	
	
	
	
	

	1
	5480202
	Công nghệ thông tin
	2 năm
	300
	20
	70
	105
	105
	500

	2
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp
	2 năm
	125
	20
	35
	35
	35
	350

	II
	Các ngành dự kiến mở thêm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	210
	
	
	
	
	

	1
	6480204
	Tin học văn phòng
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	2
	6340311
	Kế toán thuế
	
	
	
	
	
	
	200

	3
	6810206
	Quản trị nhà hàng
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	4
	6810103
	Hướng dẫn du lịch
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	5
	6510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	3 năm
	
	
	
	
	
	200

	
	Trung cấp
	
	315
	
	
	
	
	

	1
	5480204
	Tin học văn phòng
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	2
	5340311
	Kế toán thuế
	2 năm
	
	
	
	
	
	350

	3
	5810206
	Quản trị nhà hàng
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	4
	5810103
	Hướng dẫn du lịch
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	5
	5510503
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	2 năm
	
	
	
	
	
	350

	
	TỔNG
	
	1.210
	90
	175
	420
	525
	4200


PHỤ LỤC 11: 

QUY MÔ TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ VÀ ÔTÔ
	ST T
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025, định hướng 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	130
	
	
	
	
	

	1
	6510216
	Công nghệ ô tô
	3 năm
	130
	25
	35
	35
	35
	350

	II
	Trung cấp
	
	650
	
	
	
	
	

	1
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	2 năm
	310
	30
	70
	70
	140
	600

	2
	5510216
	Công nghệ ô tô
	2 năm
	340
	25
	105
	105
	105
	450

	II
	Các ngành dự kiến mở thêm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	245
	
	
	
	
	

	1
	6520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	3 năm
	70
	
	
	
	70
	350

	2
	6520263
	Cơ điện tử
	3 năm
	105
	
	
	35
	70
	350

	3
	6520121
	Cắt gọt kim loại
	3 năm
	70
	
	
	35
	35
	350

	
	Trung cấp
	
	210
	
	
	
	
	

	1
	5520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	2 năm
	105
	
	
	
	105
	350

	2
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	500

	3
	5520263
	Cơ điện tử
	2 năm
	105
	
	
	35
	70
	500

	
	TỔNG
	
	1.235
	70
	210
	315
	630
	3300


PHỤ LỤC 12: 

QUY MÔ TUYỂN SINH KHOA Y - DƯỢC
	STT
	Mã nghề
	Trình độ đào tạo và tên nghề
	Thời gian đào tạo
	Quy mô đào tạo đến 2025
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025, định hướng 2030

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030

	I
	Cao đẳng
	
	560
	
	
	
	
	

	1
	6720201
	Dược
	3 năm
	280
	70
	70
	70
	70
	350

	2
	6720303
	Hộ sinh
	3 năm
	140
	35
	35
	35
	35
	175

	3
	6720301
	Điều dưỡng
	3 năm
	140
	35
	35
	35
	35
	175

	II
	Trung cấp
	
	140
	
	
	
	
	

	1
	5720201
	Dược
	2 năm
	35
	
	35
	0
	0
	0

	2
	5720301
	Điều dưỡng
	2 năm
	35
	
	35
	0
	0
	0

	3
	5720303
	Hộ sinh
	2 năm
	35
	
	35
	0
	0
	0

	4
	5720101
	Y sỹ
	2 năm
	35
	
	35
	0
	0
	0

	5
	5720602
	KT Xét nghiệm
	2 năm
	35
	
	35
	0
	0
	0

	III
	Các ngành dự kiến mở thêm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	210
	
	
	
	
	

	1
	6720601
	KT Hình ảnh Y học
	3 năm
	105
	
	35
	35
	35
	175

	2
	6720604
	Vật lý trị liệu - PHCN
	3 năm
	105
	
	35
	35
	35
	175

	
	Trung cấp
	
	105
	
	
	
	
	

	1
	5720604
	Vật lý trị liệu - PHCN
	2 năm
	105
	
	35
	35
	35
	175

	
	Ngắn hạn
	
	480
	
	
	
	
	

	1
	
	Nâng cao chất lượng hoạt động Dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	1 tuần
	105
	
	35
	35
	35
	150

	2
	
	Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề Dược
	1 tuần
	150
	
	50
	50
	50
	200

	3
	
	Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc trong khu công nghiệp
	1 tuần
	135
	
	35
	35
	35
	150

	
	TỔNG
	
	1.410
	210
	540
	350
	350
	1725


PHỤ LỤC 13: 

TRANG THIẾT BỊ BỔ SUNG MỚI
	STT
	TÊN NGHỀ
	Thành tiền (VNĐ)
	Ghi chú

	1
	Nghề Chế tạo khuôn mẫu
	25.500.000.000
	

	2
	Nghề Cơ điện tử
	12.000.000.000
	

	3
	Nghề Cơ khí chế tạo
	37.000.000.000
	

	4
	Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6.000.000.000
	

	5
	Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), thiết kế đồ họa, tin học văn phòng
	11.500.000.000
	

	6
	Nghề tự động hóa công nghiệp
	15.000.000.000
	

	7
	Kinh phí đầu tư bổ sung Nghề điện công nghiệp
	4.000.000.000
	

	8
	Kinh phí đầu tư bổ sung Nghề điện tử công nghiệp
	8.000.000.000
	

	9
	Kinh phí đầu tư bổ sung Ngành công nghệ ô tô
	8.000.000.000
	

	10
	Kinh phí đầu tư thiết bị trung tâm kỹ thuật dịch vụ
	7.000.000.000
	

	11
	Kinh phí đầu tư các trang thiết bị tự chế, phần mềm mô phỏng cho từng chuyên ngành
	18.000.000.000
	

	Tổng
	152.000.000.000
	


	Lộ trình đầu tư mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các ngành theo từng năm:

	- Năm 2023, dự kiến đầu tư đối với các ngành: 70.000.000.000 đ (Nguồn vốn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022)

	+ Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

	+ Kinh phí đầu tư bổ sung ngành Công nghệ ô tô.

	+ Kinh phí đầu tư bổ sung nghề Điện công nghiệp.

	+ Kinh phí đầu tư bổ sung nghề Điện tử công nghiệp.

	+ Cơ khí chế tạo, (Phần 1)

	+ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

	- Năm 2024, dự kiến đầu tư đối với các ngành: 45.500.000.000 đ (Nguồn kinh phí đầu tư công của tỉnh)

	+ Cơ khí chế tạo, (Phần 2)

	+ Kinh phí đầu tư thiết bị Trung tâm kỹ thuật và dịch vụ.

	+ Kinh phí thực hiện các mô hình thiết bị tự chế.

	+ Kinh phí di dời, lắp đặt trang thiết bị sang trụ sở mới.

	+ Kinh phí phần mềm mô phỏng tương ứng cho từng chuyên ngành.

	- Năm 2025, dự kiến đầu tư đối với các ngành: 36.500.000.000 đ (Nguồn kinh phí đầu tư công của tỉnh)

	+ Chế tạo khuôn mẫu.

	+ Tự động hóa công nghiệp.

	+ Kinh phí phần mềm mô phỏng tương ứng cho từng chuyên ngành.

	


PHỤ LỤC 14:
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ XÁC ĐỊNH MỨC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH NĂM 2022-2026
	Năm
	Số biên chế, hợp đồng lao động
	DỰ TOÁN THU SỰ NGHIỆP
	DỰ TOÁN CHI
	Chênh lệch
	XĐ Mức tự chủ
	Phụ ghi

	
	
	Tổng cộng nguồn thu SN
	Trong đó
	Tổng cộng
	Chi từ ngân sách (trong khoán)
	Chi nguồn thu sự nghiệp LKĐT & thu DV khác….
	
	
	

	
	Tổng số
	BC
	HĐ
	
	Số thu HP CQ, số MG NSNN cấp & số cấp bù HĐ SV SP
	Nguồn thu dịch vụ (căn tin nhà xe, thuê mướn, KTX…)
	Thu SN-LKĐT
	
	Chi cho con người (không tính PC Ưu đãi NG)
	Chi hoạt động TX
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4= (5+6+7)
	5
	6
	7
	8=(9+10+11+12+13)
	9
	10
	11
	12= (4-8)
	13
	13

	2022
	157
	154
	3
	4,745,000,000
	3,045,000,000
	125,850,000
	1,574,150,000
	20,112,717,000
	16,044,300,000
	3,048,417,000
	1,020,000,000
	(15,367,717,000)
	24%
	-76%

	2023
	157
	154
	3
	7,433,070,000
	4,933,070,000
	500,000,000
	2,000,000,000
	20,592,717,000
	16,044,300,000
	3,048,417,000
	1,500,000,000
	(13,159,647,000)
	36%
	-64%

	2024
	178
	175
	3
	16,607,711,500
	13,107,711,500
	1,000,000,000
	2,500,000,000
	22,382,717,000
	17,044,300,000
	3,238,417,000
	2,100,000,000
	(5,775,005,500)
	74%
	-26%

	2025
	188
	185
	3
	32,448,520,110
	27,448,520,110
	2,000,000,000
	3,000,000,000
	26,289,847,000
	19,571,300,000
	3,718,547,000
	3,000,000,000
	6,158,673,110
	
	

	2026
	188
	185
	3
	52,998,015,625
	46,998,015,625
	2,500,000,000
	3,500,000,000
	26,889,847,000
	19,571,300,000
	3,718,547,000
	3,600,000,000
	26,108,168,625
	
	


Đơn vị tính: đồng
Lưu ý: bảng này dựa trên sự tính toán về quy mô tuyển sinh hàng năm, mức thu học phí, cơ chế nhà nước đặt hàng theo Nghị định số 81/2022/NĐ-CP

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY
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BIỂU ĐỒ QUY MÔ TUYỂN SINH (2022-2030)
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DANH MỤC QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT
BLĐTBXH: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

BGD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo

NSNN: Ngân sách nhà nước

GDNN: Giáo dục nghề nghiệp

GV: Giảng viên

THPT: Trung học phổ thông 
THCS: Trung học cơ sở 
HSSV: Học sinh - Sinh viên 
TC: Trung cấp

CĐ: Cao đẳng

KCN: Khu công nghiệp

UBND: Ủy ban nhân dân





































1 Số giảng viên hiện có theo ngành, nghề đào tạo sau tái cấu trúc là: 77 GV, trong đó gồm:


- Các nghề khối kỹ thuật, công nghệ thông tin: 36 GV; Khoa Sư phạm mầm non và Khoa học cơ bản: 25 GV; Khoa Y- Dược: 16 GV.


- Số viên chức Ban Giám hiệu và các phòng chức năng dự kiến: 33 GV.


- Tổng số viên chức sau tái cấu trúc: 77 + 33 = 110 VC.


- Số viên chức không phù hợp với vị trí việc làm sau tái cấu trúc: 132 - 110 = 22 VC.


Bổ sung mới 78 giảng viên khối nghề, Để phù hợp với quy mô tuyển sinh, đến năm 2025 tổng nhân sự cần có 188.





